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Phụ lục 05

DANH SÁCH THÔN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày    tháng   năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Tên xã, thị trấn/Thôn

Hộ Nghèo

Ghi chúTổng số
hộ

Số hộ
DTTS

Tỷ lệ
( %)

Số hộ
nghèo

Tỷ lệ
( %)

Số hộ
nghèo
DTTS

Tỷ lệ
( %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Thị trấn Đăk Rve 1.405 676 48,11 307 21,85 278 41,12

1 Thôn 1 221 76 34,39 14 6,33 10 13,16 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn 2 115 14 12,17 3 2,61 1 7,14 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn 3 168 35 20,83 14 8,33 8 22,86 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn 4 236 201 85,17 84 35,59 84 41,79 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

5 Thôn 5 253 153 60,47 65 25,69 62 40,52 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

6 Thôn 7 211 114 54,03 86 40,76 76 66,67 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

7 Thôn 9 201 83 41,29 41 20,40 37 44,58 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

II Xã Tân Lập 1.160 334 28,79 68 5,86 45 13,47

1 Thôn 1 164 5 3,05 5 3,05 0 0,00 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn 2 256 9 3,52 9 3,52 0 0,00 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn 3 304 18 5,92 7 2,30 0 0,00 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn 4 149 114 76,51 19 12,75 19 16,67 Thôn thuộc vùng đồng bào DTTS

5 Thôn 5 184 176 95,65 21 11,41 20 11,36 Thôn thuộc vùng đồng bào DTTS

6 Thôn 6 103 12 11,65 7 6,80 6 50,00 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN
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III Xã Đăk Ruồng 1.343 813 60,54 66 4,91 61 7,50

1 Thôn 8 131 116 88,5 8 6,1 8 6,9 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn 9 430 126 29,3 11 2,6 8 6,3 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn 10 141 127 90,1 20 14,2 20 15,7 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn 11 182 169 92,9 13 7,1 13 7,7 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

5 Thôn 12 225 209 92,9 10 4,4 10 4,8 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

6 Thôn 13 172 64 37,2 2 1,2 2 3,1 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

7 Thôn 14 62 2 3,2 2 3,2 0 0,0 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN

IV Xã Đăk Tờ Re 1.371 1.030 75,13 225 16,41 223 21,65

1 Thôn Đak Jri 147 101 68,71 7 4,76 7 6,93 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn Kon Rơ Pen 53 52 98,11 9 16,98 9 17,31 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn Đak Pơ Kong 224 165 73,66 31 13,84 30 18,18 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn Đak Ơ nglăng 243 229 94,24 63 25,93 63 27,51 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

5 Thôn Kon Săm Lũ 188 130 69,15 20 10,64 20 15,38 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

6 Thôn Kon Dơ Xing 171 149 87,13 40 23,39 40 26,85 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

7 Thôn Đak Puih 240 204 85,00 54 22,50 54 26,47 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN
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8 Thôn Tam Sơn 105 0 0,00 1 0,95 0 0,00 Thôn không thuộc vùng ĐB DTTS&MN

V Xã Đăk Tơ Lung 698 647 92,69 87 12,46 85 13,14

1 Thôn 1 (Kon Lỗ) 79 67 84,81 9 11,39 8 11,94 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn 2 (Kon Long) 90 87 96,67 18 20,00 18 20,69 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn 3 (Kon Bỉ) 83 82 98,80 9 10,84 8 9,76 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn 4 (Kon Mong Tu) 111 91 81,98 14 12,61 14 15,38 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

5 Thôn 5 (Kon Vi Vàng) 64 61 95,31 7 10,94 7 11,48 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

6 Thôn 6 (Kon Rá) 41 41 100,00 4 9,76 4 9,76 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

7 Thôn 7 (Kon Lung) 68 63 92,65 6 8,82 6 9,52 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

8 Thôn 8 (Kon Keng) 162 155 95,68 20 12,35 20 12,90 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

VI Xã Đăk Kôi 836 800 95,69 285 34,09 285 35,63

1 Thôn Kon Đó 92 87 94,57 41 44,57 41 47,13 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn Tu Ngó - Kon Bông 93 89 95,70 56 60,22 56 62,92 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn Kon RGỗh 80 75 93,75 7 8,75 7 9,33 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn Kon Rlong 84 77 91,67 11 13,10 11 14,29 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

5 Thôn Ngọc Răng - Nhân Liếu 126 125 99,21 48 38,10 48 38,40 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

6 Thôn Tu Krối 91 87 95,60 34 37,36 34 39,08 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN
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7 Thôn Trăng Nó - Kon Blo 119 115 96,64 35 29,41 35 30,43 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

8 Thôn Tea Reang 86 84 97,67 23 26,74 23 27,38 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

9 Thôn Tu Rơ Băng 65 61 93,85 30 46,15 30 49,18 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

VII Xã Đăk Pne 635 564 88,82 219 34,49 219 38,83

1 Thôn 1 177 163 92,09 79 44,63 79 48,47 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

2 Thôn 2 241 197 81,74 42 17,43 42 21,32 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

3 Thôn 3 66 54 81,82 19 28,79 19 35,19 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

4 Thôn 4 151 150 99,34 79 52,32 79 52,67 Thôn thuộc vùng ĐB DTTS&MN

Tổng cộng 7.448 4.864 65,31 1.257 16,88 1.196 24,59
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